
 
 

 
 

Sinh con 

●Nếu bạn mang thai 
 Khi mang thai, bạn hãy thông báo cho các trung tâm 

y tế, trạm y tế về việc mang thai. 
 Chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyển sổ tay Mẹ và bé,  

dùng làm hồ sơ theo dõi sức khỏe thống nhất trong 
suốt quá trình mang thai, sinh nở và chăm sóc con 
nhỏ. Ngoài ra, các trạm y tế, trung tâm y tế cũng thực 
hiện tư vấn sức khỏe, thăm khám tại nhà đối với 
người mang thai. 

Tên Liên hệ 

Sổ tay mẹ và bé 
Bộ phận chăm sóc sức 

khỏe, Sở y tế 
☎ 086-803-1264 
Các trung tâm y tế 

Tư vấn thai nghén, 
Thăm khám tại nhà cho thai phụ 
Trợ cấp khám sức khỏe tổng quát 
cho phụ nữ mang thai 

Vào cơ sở hộ sinh Các văn phòng phúc lợi 

 
●Nếu bạn sinh con 
Sau khi sinh con, trong vòng 14 ngày bạn hãy nộp 
“Giấy khai sinh” cho Ban bảo hiểm sức khỏe và hưu 
trí công dân tại trụ sở hành chính các khu vực, các 
chi nhánh-trung tâm khu vực,... 
Ngoài ra, còn có chế độ trợ cấp trẻ em dành cho 
người đang nuôi con nhỏ đến hết năm 3 trung học cơ 
sở và chế độ trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em. 
 

Tên Liên hệ 
Giấy khai sinh 

Ban bảo hiểm sức khỏe và hưu 
trí công dân tại trụ sở hành 
chính các khu vực, các chi 
nhánh-trung tâm khu vực 

Thủ tục tham gia bảo 
hiểm y tế quốc gia 
Trợ cấp 1 lần khi sinh và 
chăm sóc con 
Chế độ trợ cấp y tế dành 
cho trẻ em 
Trợ cấp con nhỏ 

Biễu mẫu liên lạc về việc 
sinh con 
(Kiêm: mẫu thông báo trẻ 
sơ sinh nhẹ cân) 
 

Bộ phận chăm sóc sức khỏe Sở 
y tế 
☎ 086-803-1264 
※Hồ sơ thông báo có phát kèm 

với tập phiếu khám thai. 

 
●Hôm nay chúng tôi đến thăm em bé 
 Bộ phận chăm sóc sức khỏe Sở y tế ☎086-803-1264 
 Tất cả các bé đã đăng ký cư trú tại thành phố 

Okayama sẽ được các ủy viên giáo dục địa phương 
đã được huấn luyện đến thăm và tặng quà là "Sách 
ảnh cho bé". 

 Chúng tôi sẽ lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của 
bạn và cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích 
trong quá trình nuôi dạy trẻ. 

 Ủy viên giáo dục là các tình nguyện viên của khu 
vực, đảm trách công việc hỗ trợ việc nuôi dạy trẻ. 
Bạn cứ tự nhiên trao đổi các vấn đề trong khu vực 
hay các vấn đề khi nuôi dạy trẻ nhé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

＊Sách ảnh dành cho bé 
Hoạt động mua sách ảnh cho bé là một trong những nỗ lực 
của “Tổ chức cổ vũ trẻ em Okayama giàu cảm xúc”. 
“Tổ chức cổ vũ trẻ em Okayama giàu cảm xúc” được thành 
lập vào tháng 7 năm 2007, tập hợp từ đại diện của gia đình, 
địa phương, doanh nghiệp, trường học, chính phủ…với mục 
đích xây dựng một thị trấn nơi trẻ em có thể lớn lên khỏe 
mạnh, cha mẹ có thể yên tâm sinh con và nuôi dạy con; đồng 
thời thúc đẩy toàn xã hội hỗ trợ công cuộc nuôi dạy trẻ. 

Bộ phận hỗ trợ nuôi dạy trẻ em địa phương ☎086-803-1224 

＊Trang web hỗ trợ nuôi dạy trẻ "Kosodate Pocket" 
Nhân vật hình ảnh: Pokket 

Thành phố đã thiết lập một trang 
web thu thập nhiều thông tin liên  
quan đến việc nuôi dạy trẻ em ở 
Okayama. 
Nhiều thông tin hữu ích cho việc nuôi dạy trẻ, như các 
sự kiện mà cha mẹ và các bé có thể tham gia, thông tin
tư vấn khi gặp khó khăn, các khoản hỗ trợ, trợ cấp, các
cơ sở hỗ trợ nuôi dạy trẻ, giới thiệu hoạt động của  
những người đang hỗ trợ nuôi dạy trẻ, như lịch và nhóm
tuổi,…được thể hiện với hình thức dễ hiểu. 
Bộ phận hỗ trợ nuôi dạy trẻ em địa phương  

☎086-803-1224 

 

Địa chỉ trang chủ 
https://www.city.okayama.jp/kosodate/ 
 
 
Tài khoản Twitter 
@kosodate_pocket 
 

https://www.city.okayama.jp/kosodate/


 
 

Gửi trẻ/Nhập học 

●Gửi trẻ vào Nhà trẻ 
Bộ phận quản lý ghi danh nhà trẻ 

☎086‐803‐1432,các văn phòng-chi nhánh phúc lợi 

●Gửi trẻ vào Nhóm trẻ được công nhận 
Bộ phận quản lý ghi danh nhà trẻ 

☎086‐803‐1432,các văn phòng-chi nhánh phúc lợi 

●Sử dụng cơ sở kinh doanh chăm sóc trẻ em cộng 
đồng (kinh doanh giữ trẻ quy mô nhỏ, kinh 
doanh giữ trẻ tại chỗ) 
Bộ phận quản lý ghi danh nhà trẻ 

☎086‐803‐1432,các văn phòng-chi nhánh phúc lợi 

●Gửi trẻ vào Trường mầm non 
Bộ phận quản lý ghi danh nhà trẻ, trường mầm non 

☎086-803-1432 

Trường mầm non công lập nhận trẻ 4 tuổi và 5 tuổi 
(một số trẻ 3 tuổi), nên phụ huynh nào có nhu cầu 
hãy nộp đơn đăng ký vào trường mầm non có 
nguyện vọng. Đối với các trường mầm non tư nhân 
và trường quốc gia, hãy liên hệ với từng trường để 
biết thông tin chi tiết. 

 
●Nhập học ở trường tiểu học, trung học cơ sở và 

trường phổ cập giáo dục 

Ban tuyển sinh Hội đồng giáo dục ☎086-803-1587 

Các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập 
quyết định trường theo học cố định dành cho trẻ cư 
trú trên địa bàn. Các trường tiểu học, trung học cơ 
sở công lập không yêu cầu nộp học phí nhưng bạn 
phải chịu một phần tiền ăn và tiền tài liệu học. 

 
<Nhập học ở trường tiểu học, trường trung học cơ 

sở, trường phổ cập giáo dục> 
 
Vào tháng 10 của năm trước khi nhập học ở trường 
tiểu học, thành phố sẽ gửi thông báo về ngày khám 
sức khỏe nhập học và sẽ gửi Giấy báo nhập học đến 
phụ huynh của trẻ được vào học tại trường tiểu học, 
trường trung học cơ sở vào khoảng cuối tháng 1. Nếu 
bạn thuộc vào một trong những trường hợp sau, vui 
lòng liên hệ với Ban tuyển sinh Hội đồng Giáo dục 
trong thời gian sớm nhất. 
・Trường hợp thông tin đăng ký không chính xác, 

không nhận được giấy báo nhập học 

・Trường hợp gặp khó khăn khi nhập học do ốm đau 
hoặc các lý do khác 

・Trường hợp cơ thể rất yếu, khuyết tật ở tay chân, 
mắt hoặc tai. 

・Trường hợp người nước ngoài có nguyện vọng theo 
học ở một trường tiểu học, trung học cơ sở trong 
thành phố. 

 
<Chuyển trường tiểu học, trung học cơ sở, trường 
phổ cập giáo dục> 
Nhận hồ sơ chuyển trường từ Chuyển chỗ ở/chuyển 
trường trong thành phố, làm thủ tục chuyển trường 
cùng lúc với thủ tục chuyển chỗ ở. 
Nhận hồ sơ chuyển trường từ Chuyển chỗ ở/chuyển 
trường ngoài thành phố, và thực hiện theo hướng dẫn 
của Hội đồng giáo dục nơi chuyển đến. 
 
<Nhập học ở trường trung học phổ thông…> 

Bộ phận phúc lợi trẻ em ☎086-803-1221 

Cấp học bổng (không yêu cầu hoàn lại) 
Thành phố cấp học bổng không yêu cầu hoàn trả cho 
những học sinh gặp khó khăn trong quá trình học 
trung học phổ thông vì lý do tài chính. Thời gian 
tuyển chọn từ tháng 8 đến tháng 9 hàng năm, học phí 
mỗi năm là 60.000 yên (đối với trường trung học liên 
thông là 37.000 yên). Vui lòng xem trang web của 
thành phố để biết thêm chi tiết. 

Sức khỏe của bé 

●Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 

Bộ phận chăm sóc sức khỏe Sở y tế ☎086-803-1264 

<Khám sức khỏe trẻ sơ sinh> 
(Khám sức khỏe tổng quát cho trẻ sơ sinh / Khám 
sức khỏe cho trẻ 3-5 tháng tuổi) 
Có thể khám sức khỏe tại bất kỳ cơ sở y tế nào trong 
tỉnh. 

 
<Khám sức khỏe cho trẻ từ 7-8 tháng tuổi> 
Chỉ được khám tại các cơ sở y tế được chỉ định trong 
thành phố. Thành phố sẽ chi trả một nửa phí khám 
sức khỏe này. 

 
<Khám sức khỏe cho trẻ 1 tuổi 6 tháng/ Khám sức 

khỏe cho trẻ 3 tuổi > 
Đối với trẻ 1 tuổi 6 tháng và 3 tuổi 6 tháng, các trung 
tâm y tế có thực hiện khám sức khỏe tổng quát như 
khám khoa nhi, khám răng miệng, tư vấn dinh dưỡng, 
tư vấn chăm sóc trẻ, tư vấn sức khỏe,… 



 
 

 
●Khóa đào tạo ăn dặm 

Các trung tâm y tế 
Khóa đào tạo về cách chế biến đồ ăn dặm và cách 
tiến hành cai sữa cho bé. 

 
●Tư vấn sức khỏe Răng và Miệng 

Bộ phận chăm sóc sức khỏe Sở y tế ☎086-803-1264 

Các Nha sĩ / chuyên viên vệ sinh răng miệng sẽ tư 
vấn về Răng và miệng. (3 lần/ năm miễn phí). 

 
●Tiêm chủng 

Bộ phận kiểm soát bệnh truyền nhiễm Sở y tế 

☎086-803-1262 

Các loại vắc xin miễn phí của thành phố bao gồm 
Rota, viêm gan B, BCG cho trẻ em, vắc xin 4in1, 
3in1, 2in1, bại liệt, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, 
ung thư cổ tử cung, Hib, viêm màng phổi trẻ em và 
thủy đậu. 
Sổ tiêm chủng sẽ được gửi qua đường bưu điện vào 
ngày hôm sau, khi nhận được thông báo sinh con. 

 
●Tư vấn y tế khẩn cấp nhi khoa qua điện thoại 

☎＃8000 hoặc ☎086-801-0018 

Y tá sẽ tư vấn qua điện thoại về cách đối phó với cơn 
sốt đột ngột hay chuột rút vào ban đêm ở trẻ em, 
đồng thời đưa ra lời khuyên thích hợp liên quan đến 
việc đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế. 

 
●Trợ cấp con nhỏ 

Bộ phận phúc lợi trẻ em ☎086-803-1222 

Trợ cấp con nhỏ được chi trả cho cha mẹ đang nuôi 
con nhỏ đến hết ngày 31 tháng 3 khi con đủ 15 tuổi 
(năm thứ ba trung học cơ sở). 

 
●Trợ cấp chi phí y tế trẻ em 

Bộ phận trợ cấp y tế ☎086-803-1219 

Trường hợp trẻ có tham gia bảo hiểm y tế, khi đến 
khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế sẽ được bảo hiểm 
y tế hỗ trợ chi phí 1 phần hoặc toàn phần khi khám 
chữa bệnh. 
 
 
 

●Trợ cấp nuôi con 

Bộ phận phúc lợi trẻ em ☎086-803-1222 

Trợ cấp cho người nuôi dưỡng trẻ em trong gia đình 
không có cha mẹ hoặc bố / mẹ đơn thân. 
(cho đến hết ngày 31 tháng 3 khi con đủ 18 tuổi. Có 
những hạn chế về thu nhập.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


